
                                                            

Hai Ba Tư Năm Sáu Bẩy Chủ nhật

1 HK phụ Công nghệ phần mềm
LT 30 2

2/8/2020-4/8/2020 Đặng Thị Khánh Linh
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

HK Phụ đợt 3

2 HK phụ Đánh giá tác động môi trường
LT 30 2

4/8/2020-6/8/2020 Nguyễn Khắc Thành
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

HK Phụ đợt 3

3 HK phụ Hệ thống tích hợp ứng dụng tài nguyên môi trường
LT 30 2

9/8/2020-11/8/2020 Vũ Ngọc Phan
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

HK Phụ đợt 3

4 HK phụ Kinh tế tài nguyên và môi trường
LT 30 2

2/8/2020-4/8/2020 Nguyễn Đức Dương
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

HK Phụ đợt 3

5 HK phụ Kinh tế vi mô 1
LT 45 3

5/8/2020-9/8/2020 Cao Thị Bích Ngọc
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 HK Phụ đợt 3

6 HK phụ Kinh tế vi mô 2
LT 45 3

10/8/2020-14/8/2020 Vũ Quang Hải
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 HK Phụ đợt 3

7 HK phụ Kỹ thuật vi xử lý
LT 27 2

12/8/2020-14/8/2020 Trần Thị Hương
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

2,3,4,5
6,7,8

HK Phụ đợt 3

8 HK phụ Kỹ thuật vi xử lý
TH 6 2

15/8/2020 - 15/8/2020 Trần Thị Hương
2,3,4
6,7,8

HK Phụ đợt 3

9 HK phụ Lập trình hướng đối tượng
LT 30 3

2/8/2020-4/8/2020 Trịnh Thị Lý
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

HK Phụ đợt 3

10 HK phụ Lập trình hướng đối tượng
TH 30 3

5/8/2020-7/8/2020 Trịnh Thị Lý
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

HK Phụ đợt 3

11 HK phụ Phát triển hệ thống thông tin địa lý
LT 22 2

5/8/2020-7/8/2020 Lê Thị Thu Hà
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

2,3 HK Phụ đợt 3

12 HK phụ Phát triển hệ thống thông tin địa lý
TH 16 2

7/8/2020-8/8/2020 Lê Thị Thu Hà
4,5
6,7,8,9

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

HK Phụ đợt 3

Ghi chúLớp 

    Hà Nội, ngày        tháng       năm 2020

Thứ trong tuần
STT Tên học phần

Kiểu 
học

Số tiết
Số 
TC

3. Thời khóa biểu

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
(Áp dụng đối với học kỳ chính, học kỳ phụ từ ngày 01/08/2020 cho sinh viên các lớp chính quy trình độ đại học và liên thông đại học)

1. Quy định về thời gian giảng dạy

2. Quy định về chữ viết tắt

 - LT: Lý thuyết
 - TH: Thực hành

Thời gian học Giảng viên giảng dạy

                              Số:             /TKB -TĐHHN

*Sáng: *Chiều: *Tối:
- Tiết 1: 07h00 - 07h50 - Tiết 6: 12h30 - 13h20 - Tiết 11: 17h30 - 18h20
- Tiết 2: 07h55 - 08h45 - Tiết 7: 13h25 - 14h15 - Tiết 12: 18h25 - 19h15
- Tiết 3: 08h50 - 09h40 - Tiết 8: 14h20 - 15h10 - Tiết 13: 19h20 - 20h10
- Tiết 4: 09h50 - 10h40 - Tiết 9: 15h20 - 16h10 - Tiết 14: 20h15 - 21h05
- Tiết 5: 10h45 - 11h35       - Tiết 10: 16h15 - 17h05
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Hai Ba Tư Năm Sáu Bẩy Chủ nhật
Ghi chúLớp 

Thứ trong tuần
STT Tên học phần

Kiểu 
học

Số tiết
Số 
TC

Thời gian học Giảng viên giảng dạy

13 HK phụ Quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn
LT 45 3

1/8/2020-5/8/2020 Nguyễn Thị Hằng
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

HK Phụ đợt 3

14 HK phụ Tài chính đất đai
LT 30 2

6/8/2020-8/8/2020 Thái Thị Lan Anh
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

HK Phụ đợt 3

15 HK phụ Tài chính tiền tệ
LT 45 3

2/8/2020-6/8/2020 Nguyễn Khánh Ly
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

HK Phụ đợt 3

16 HK phụ Tiếng anh chuyên nghành (CNTT)
LT 45 3

11/8/2020-15/8/2020 Trần Xuân Hào
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 HK Phụ đợt 3

17 ĐH9QTKD1 Giáo dục Quốc Phòng 1 3 LT 45 03/08 - 10/08/2020 Tiến Thị Mai
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
HK chính 

18 ĐH9QTKD1 Giáo dục Quốc Phòng 2 2 LT 30 11/08 - 16/08/2020 Tiến Thị Mai
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
HK chính 

19 ĐH9QTKD2 Giáo dục Quốc Phòng 1 3 LT 45 04/08 - 10/08/2020 Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
HK chính 

20 ĐH9QTKD2 Giáo dục Quốc Phòng 2 2 LT 30 11/08 - 16/08/2020 Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
HK chính 

21 ĐH9QTKD3 Giáo dục Quốc Phòng 1 3 LT 45 04/08 - 10/08/2020 Trần Bắc Bộ
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
HK chính 

22 ĐH9QTKD3 Giáo dục Quốc Phòng 2 2 LT 30 11/08 - 16/08/2020 Trần Bắc Bộ
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
HK chính 

23 ĐH9QTKD4 Giáo dục Quốc Phòng 1 3 LT 45 04/08 - 10/08/2020 Trần Văn Độ
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
HK chính 

24 ĐH9QTKD4 Giáo dục Quốc Phòng 2 2 LT 30 11/08 - 16/08/2020 Trần Văn Độ
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
HK chính 

25 ĐH9QTKD5 Giáo dục Quốc Phòng 1 3 LT 45 04/08 - 10/08/2020 Phạm Đình Tâm
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
HK chính 

26 ĐH9QTKD5 Giáo dục Quốc Phòng 2 2 LT 30 11/08 - 16/08/2020 Phạm Đình Tâm
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
1,2,3,4

7,8,9,10
HK chính 

27 LĐH8QĐ1B Hồ sơ địa chính 3 LT 33 03/08 - 23/08/2020
Nguyễn Thị Hằng 
 Vũ Thị Thu Hiền

1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 2,3 HK chính 

28 LĐH8QĐ1B Giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai 3 LT 33 03/08 - 23/08/2020
Tăng Thị Thanh Nhàn

 Bùi Thị Then
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 4,5 HK chính 

  Nơi nhận:

 - Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường;

 - Công khai trên website;

 - Lưu VT, ĐT.VH(2)

Hoàng Anh Huy

HIỆU TRƯỞNG
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